
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

 Số: 60/TB-MNNTB Quận 1, ngày 05 tháng 3 năm 2024 

 
 

THÔNG BÁO 

V/v hoàn trả tiền khám sức khoẻ học sinh 

 

 Kính mời quý Cha mẹ học sinh đến văn phòng trường để nhận tiền khám sức khỏe học 

sinh (theo danh sách đính kèm) 

 Do học kỳ 2 không trường không có tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. 

Thời gian hoàn trả: từ ngày 06/3/2024 đến hết ngày 15/3/2024 

- Sáng:  từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 

- Chiều:  từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 

Địa điểm hoàn trả: 121 – 123 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

TP.HCM 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 Phạm Thị Luật 

  



DANH SÁCH HOÀN TRẢ TIỀN KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH 

 

STT Tên học sinh Lớp Số tiền Ghi chú 

 1  Trần Ngọc Minh Châu Nai Bi  30.000    

 2  Nguyễn Trương Bình An Nai Bi  30.000    

 3  Trần Bảo Ngọc Nai Bi  30.000    

 4  Nguyễn Ngọc Khả An Nai Bi  30.000    

 5  Vũ Nguyễn An Nhiên Nai Bi  30.000    

 6  Nguyễn Hoàng Minh Kha Nai Bi  30.000    

 7  Nguyễn Anh Khôi Nai Bi  30.000    

 8  Nguyễn Duy Anh Nai Bi  30.000    

 9  Lê Hoàn Ý Nhi Nai Bi  30.000    

 10  Lê Hoàng Thiên Phú Nai Bi  30.000    

 11  Huỳnh Nguyễn Như Mai Nai Bi  30.000    

 12  Lý Đức Khải Nai Bi  30.000    

 13  Nguyễn Duy Anh Nai Bi  30.000    

 14  Võ An Vy Gấu Bông 1  30.000    

 15  Trần Chí Vỹ Gấu Bông 1  30.000    

 16  Lưu Trần Bảo Như Gấu Bông 1  30.000    

 17  Đinh Nhật An Gấu Bông 2  30.000    

 18  Nguyễn Minh Thành Gấu Bông 2  30.000    

 19  Bùi Nguyễn Hiền Vy Gấu Bông 2  30.000    

 20  Nguyễn Thùy Vân Gấu Bông 2  30.000    

 21  Nguyễn Trí Hoàng Gấu Bông 2  30.000    

 22  Lê Duy Phúc Gấu Bông 2  30.000    

 23  Phạm Ngọc Thanh Ngân Gấu Bông 2  30.000    

 24  Đặng Phương Tuệ An Gấu Bông 2  30.000    

 25  Dương Bảo Khang Gấu Bông 2  30.000    

 26  Lê Duy Phúc Gấu Bông 2  30.000    

 27  Đinh Nguyễn Hoàng Sang Mầm 1  30.000    

 28  Nguyễn Ý Đình Mầm 1  30.000    

 29  Đoàn Nguyễn Minh Tuấn Mầm 1  30.000    

 30  Trần Thái Linh San Mầm 1  30.000    

 31  Lâm Gia Huy Mầm 1  30.000    

 32  Võ Lê Nhã Uyên Mầm 1  30.000    

 33  Nguyễn Lê Thanh Trúc Mầm 1  30.000    

 34  Nguyễn Thanh Phong Mầm 1  30.000    

 35  Ngô Lê Minh Trí Mầm 1  30.000    

 36  Lý Nhật Đông Mầm 1  30.000    

 37  Kiều Nguyễn Minh Khang Mầm 1  30.000    

 38  Lê Đào Lâm Ngân Mầm 1  30.000    

 39  Hà Nguyễn Phương Anh Mầm 1  30.000    

 40  Hồ Tấn Phát Mầm 1  30.000    



 41  Tăng Vĩ Kiện Mầm 2  30.000    

 42  Nguyễn Hải Thịnh Mầm 2  30.000    

 43  Lâm Phong Mầm 2  30.000    

 44  Lua Bảo Nhi Mầm 2  30.000    

 45  Nguyễn Khánh Hoàng Sang Mầm 2  30.000    

 46  Trần Tuấn Khôi Chồi 1  30.000    

 47  Nguyễn Thùy Trang Chồi 1  30.000    

 48  Phạm Trung Dũng Chồi 1  30.000    

 49  Phạm Thái Hồng Liên Chồi 1  30.000    

 50  Huỳnh Tuệ Nghi Chồi 1  30.000    

 51  Huỳnh Nguyễn Hạ Vi Chồi 1  30.000    

 52  Nguyễn Vũ Hoài Duyên Chồi 1  30.000    

 53  Nguyễn Quang Hưng Chồi 2  30.000    

 54  Bùi Nguyễn Hiền Nhi Chồi 2  30.000    

 55  Hứa Hạo Phú Chồi 2  30.000    

 56  Trần Tuấn Kiệt Chồi 2  30.000    

 57  Lưu Hoàng Thư Chồi 2  30.000    

 58  Lý Trần Khả Như Chồi 2  30.000    

 59  Đoàn Nguyễn Thủy Tiên Lá 1  30.000    

 60  Trần Chí Cường Lá 1  30.000    

 61  Trần Thái Phi Phụng Lá 1  30.000    

 62  Lê Ngọc Thanh Tâm Lá 1  30.000    

 63  Nguyễn Quốc Thiên Lá 1  30.000    

 64  Nguyễn Uy Vũ Lá 1  30.000    

 65  Đặng Minh Trí Lá 1  30.000    

 66  Mai Quỳnh Trang Lá 1  30.000    

 67  Nguyễn Lê Phương Như Lá 1  30.000    

 68  Lê Trần Hoàng Thy Lá 2  30.000    

 69  Trần Lê Quỳnh Phương Lá 2  30.000    

 70  Hoàng An Di Lá 2  30.000    

 71  Ôn Thanh Như Lá 2  30.000    

 72  Phạm Thanh Tùng Lá 2  30.000    

 73  Cao Xuân Khánh Lá 2  30.000    

 74  Nguyễn Chu Khánh Ngân Lá 2  30.000    

 75  Lâm Khả Hân Lá 2  30.000    

 76  Trịnh Nguyễn Giáng Son Lá 2  30.000    

 77  Đỗ Phương Thảo Lá 2  30.000    

 78  Lê Công Hiếu Trung Lá 2  30.000    

 79  Lê Nguyễn Nhiên Hoa Lá 2  30.000    

 80  Lâm Đạo Đình Lá 3  30.000    

 81  Phạm Thanh Nhã Lá 3  30.000    

 82  Bùi Ngô Quyền Lá 3  30.000    

 83  Du Lệ Bửu Lá 3  30.000    



 84  Trần Nguyễn Hoàng Hiệp Lá 3  30.000    

 85  Nguyễn Ngọc Yên Lam Lá 3  30.000    

 86  Hồng Hạo Nhiên Lá 3  30.000    

 87  Quách Lâm Dương Lá 3  30.000    

 


